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Câu1: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do

A. Trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, những dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại dạng thích nghi nhất
B. Kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
C. Ngoại cảnh biến đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời không có dạng nào bị đào thải
D. Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh
Câu 2: Một loài thực vật được hình thành do dị đa bội từ loài bố có 2n = 8, loài mẹ có 2n = 16. Bộ NST của loài thực vật đó là:

A. 24                      B. 36                                C. 48                        D. 72 
Câu 3: Khái niệm loài sinh học được sử dụng đối với loài có hình thức sinh sản

A. Chỉ sinh sản theo kiểu vô tính
B. Các loài vi khuẩn

C. Sinh sản hữu tính kiểu giao phối
D. Sinh sản hữu tính kiểu tự thụ phấn chặt chẽ

Câu 4: Hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa xảy ra là do?

A. Sự khác biệt trong chu kỳ sinh sản ở TV và bộ máy sinh dục không tương ứng ở ĐV

B. Sự không phù hợp giữa cấu trúc và chiều dài ống phấn của loài TV này với cấu trúc và chiều dài vòi nhụy của loài TV kia và ngược lại

C. Ở TV, hạt phấn của loài không nảy mầm được trên vòi nhụy của loài kia; còn ở ĐV, tinh trùng của loài này bị chết trong đường sinh dục của loài kia

D. Bộ NST của 2 loài khác xa nhau gây trở ngại cho quá trình giảm phân và phát sinh giao tử

Câu 5: Hình thành loài mới bằng con đường địa lý( khác khu) là phương thức thường gặp ở?


A. Thực vật và ĐV  B. Chỉ có ở TV bậc cao  C.Các loài ĐV có khả năng phát tán mạnh   D. Vi khuẩn và tảo lam

Câu 6: Hình thành loài bằng con đường địa lí ,thì điều kiện địa lí khác nhau có vai trò là nhân tố                                                


A. cung cấp nguyên liệu cho CLTN
                          B. gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật             


C.Tăng cường khả năng phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể gốc
D. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.     .Câu 7: Tại sao ĐBG thường có hại cho SV nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa?
           I. Tần số ĐBG trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen ĐB có hại là rất thấp

           II. Gen ĐB có thể có hại trong môi trường này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác

          III. Gen ĐB có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác

          IV. ĐBG thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại

           A. I và III                   B. I và II                          C. II và III                            D. III và IV                       
Câu 8: Trong lịch sử tiến hóa của sinh giới, những sinh vật ra đời sau mang nhiều đặc điểm hợp lý hơn những sinh vật xuất hiện trước đó là do?
A. Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm thích nghi đã đạt được có thể mất giá trị

B. Đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động

C. Chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi

D. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong một hoàn cảnh nhất định

Câu 9: Mối quan hệ giữa quá trình ĐB và quá trình giao phối với tiến hóa là?

A. Quá trình ĐB tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp, còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN

B. Quá trình ĐB làm cho 1 gen thành nhiều alen, còn quá trình giao phối làm thay đổi các alen đó thành các alen khác

C. Quá trình ĐB gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số alen, còn quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó

D. Quá trình ĐB tạo ra các ĐB có hại, còn quá trình giao phối sẽ làm cho ĐB trở thành có lợi

Câu 10: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về quá trình ĐB đối với tiến hóa của sinh giới?


A. Phần lớn ĐB tự nhiên đều có hại cho cơ thể sinh vật

B. Giá trị thích nghi của một ĐB có thể thay đổi tùy theo tổ hợp gen

C. Khi môi trường thay đổi, thể ĐB có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó

D. ĐB gen trội được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của CLTN vì tính phổ biến của chúng so với các loại ĐB khác

Câu 11: Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hóa nhỏ là?

A. Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần KG của quần thể

B. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất

C. Tạo ra nhiều loài mới từ 1 nguồn gốc chung


D. Hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật

Câu 12: Theo quan niệm hiện đại, thực chất tác động của CLTN là phân hóa khả năng?


A. Sống sót giữa các cá thể trong loài
             B. Thích nghi của các cá thể trong loài


C. Sinh sản giữa các cá thể trong loài

D. Sống sót và  Sinh sản của các KG khác nhau trong quần thể

Câu 13: Theo Đăcuyn, quá trình nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật?
A. Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật trong 1 thời gian dài

B. Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể

C. Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị có lợi, không liên quan tới CLTN

D. CLTN tác động thông qua 2 đặc tính di truyền và biến dị của sinh vật

Câu 14: Theo Lamac, nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới là do?

A. Sinh vật có khả năng nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp

B. Củng cố ngẫu nhiên các biến đổi phát sinh trong quá trình phát triển cá thể

C. Điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi làm cho loài biến đổi dần và liên tục

D. Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của CLTN

Câu 15 : ĐB được coi là nhân tố tiến hóa cơ bản vì?


A. Là nguồn nguyên liệu duy nhất cho CLTN


B. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về KG trong quần thể


C. Làm thay đổi tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen trong QT   

D. Có tính phổ biến

Câu 16: Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình hình thành loài mới?




A. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái luôn diễn ra độc lập


B. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể khác loài dẫn đến hình thành loài mới



C. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể cùng loài dẫn đến hình thành loài mới



D. QT hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái rất khó tách biệt nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lý thì nó đồng thời cũng gặp những điều kiện sinh thái khác nhau

Câu 17: Nhận định nào không đúng về vai trò của ĐB gen đối với quá trình tiến hóa ?



A. Tính chất của gen ĐB không thay đổi theo tổ hợp gen



B. Qua giao phối gen lặn có thể trở thành đồng hợp và biểu hiện ra KH



C. Tuy ĐB thường có hại nhưng phần lớn các ĐB gen lại ở trạng thái lặn



D. Qua giao phối các gen ĐB có thể đi vào các tổ hợp gen khác nhau

Câu 18 : Điều nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa ?

A. Là con đường hình thành loài diễn ra từ từ trong thời gian dài


B. Là con đường hình thành loài thường gặp ở ĐV

C. Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục ở cơ thể lai xa giảm phân bình thường và cơ thể lai xa sẽ có khả năng sinh sản hữu tính

D. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài phổ biến trong tự nhiên
Câu 19: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là?


A. Phân biệt biến dị di truyền và BD không DT

B. Phát hiện vai trò của CLNT và CLTN



C. Giải thích sinh giới ngày nay là sản phẩm của 1 quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp



D. Nêu được vai trò của ngoại cảnh trong sự biến đổi của SV

Câu 20: Theo quan điểm di truyền học hiện đại, đối tượng chủ yếu của CLTN là ?

A. Cá thể
B. Cá thể, quần thể
C. Cấp dưới quần thể

D. Cấp trên quần thể

Câu 21: Đối với VK thì tiêu chuẩn  đầu tiên để phân biệt 2 loài thân thuộc là ?



           A. Địa lý, sinh thái

B. Hình thái

C. Sinh lý, sinh hóa

D. Di truyền

Câu 22: Hoạt động nào sau đây không gây ra biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể?
A. Giao phối không ngẫu nhiên            B. Di nhập gen      C. Chọn lọc tự nhiên            D. Di cư của động vật

             Câu23: Phát biểu nào dưới đây là không đúng:


  A.Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có cùng một nguồn gốc chung


  B.Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào còn sống sót cho đến ngày nay ít biến đổi được xem là hoá thạch sống.


  C.Sự hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.


  D.Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi khác nhau rồi thành những loài khác nhau.

            Câu 24: Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong thiên nhiên là:

       A.Nòi địa lí.
          B.Nòi sinh thái                   C.Quần thể.


C.Cá thể 
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN theo quan niệm hiện đại?                                                  


A. Chọn lọc chỉ diễn ra ở cấp độ quần thể mà không diễn ra ở cấp độ cá thể;                                                


B. Chọn lọc cá thể và chọn lọc quần thể diễn ra đồng thời 
C. Chọn lọc quần thể diễn ra trước, chọn lọc cá thể diễn ra sau 
D. Chọn lọc cá thể diễn ra trước, chọn lọc quần thể diễn ra sau.  

 Câu 26: Đacuyn chưa thành công khi giải thích                                                                                                              
             A. nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
  B. nguồn gốc thống nhất của các loài sinh vật
C. nguồn gốc của các giống vật nuôi và cây trồng            D. sự hình thành các đặc điểm thich nghi của sinh vật

Câu 27: Ở Nga khi sử dụng DDT để diệt ruồi  lần đầu tiên vào năm 1950 có  90% số ruồi bị diệt, vào năm 1953 chỉ có 5% - 10% diệt. Gen kháng thuốc ở quần thể ruồi xuất hiện:
   A. Ngay khi có tác động của thuốc        B. Trước khi có tác động của thuốc    C. Sau khi có tác động của thuốc
   D. Không có sự xuất hiện của đột biến gen, sâu bọ có được khả năng chống chịu do nó có khả năng luyện tập
Câu 28: Ở các loài giao phối, tổ chức loài có tính chất tự nhiên và toàn vẹn hơn ở những loài SS đơn tính hay SS vô tính vì?

        A. Số lượng cá thể ỏ các loài giao phối thường rất lớn    
B. Các loài giao phối dễ phát sinh biến dị hơn

        C. Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc về mặt SS
D. Các loài giao phối có tính ổn định hơn về tổ chức cơ thể

Câu 29: Khi xét 1 lôcut gen có 2 alen (A,a), biết rằng 60% alen trong vốn gen của 1 quần thể là A. Nếu quần thể trải qua 5 thế hệ không có đột biến, CLTN, di nhập gen thì tần số ale a sẽ như thế nào?
        A. 0,4                     B. 0,5                              C. 0,6                                D. 0,3

Câu30: Phát biểu nào không đúng về các hình thức CLTN?

A. Chọn lọc ổn định là hình thức chọn lọc baoe tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể lệch xa mức trung bình.

B. Khi điều kiện sống thay đổi theo 1 hướng xác định thì hướng CLTN cũng thay đổi.

C. Khi điều kiện sống thay đổi không đồng nhất , CLTN diễn ra theo 1 số hướng , trong 1 hướng sẽ hình thành 1 nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc đó.
D. Kết quả của chọn lọc phân hóa là từ những quần thể ban đầu bị phân hóa thành nhiều kiểu hình khác nhau.

Câu31: Hiện tượng chim có sải cánh trung bình sống sót trong bão tố tốt hơn các cá thể có sải cánh dài( hoặc ngắn) là kết quả của:

         A. Chọn lọc vận động                    B. Chọn lọc phân hóa             C. Chọn lọc ổn định          D. Chọn lọc tự nhiên
Câu 32: Theo Kimura sự tiến hóa diễn ra bằng sự?

    A.Củng cố ngẫu nhiên những ĐB trung tính, không liên quan tới CLTN

B.củng cố ngẫu nhiên những ĐB có lợi, không liên quan tới CLTN

    C.Tích lũy những ĐB có lợi dưới tác dụng của CLTN        D.Tích lũy các ĐB trung tính dưới tác động của CLTN  
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Câu 1: Khái niệm loài sinh học được sử dụng đối với loài có hình thức sinh sản

A. Chỉ sinh sản theo kiểu vô tính
B. Các loài vi khuẩn

C. Sinh sản hữu tính kiểu giao phối
D. Sinh sản hữu tính kiểu tự thụ phấn chặt chẽ

Câu 2: Hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa xảy ra là do?

     A.Sự khác biệt trong chu kỳ sinh sản ở TV và bộ máy sinh dục không tương ứng ở ĐV

A. Sự không phù hợp giữa cấu trúc và chiều dài ống phấn của loài TV này với cấu trúc và chiều dài vòi nhụy của loài TV kia và ngược lại

B. Ở TV, hạt phấn của loài không nảy mầm được trên vòi nhụy của loài kia; còn ở ĐV, tinh trùng của loài này bị chết trong đường sinh dục của loài kia

C. Bộ NST của 2 loài khác xa nhau gây trở ngại cho quá trình giảm phân và phát sinh giao tử

Câu 3: Hình thành loài mới bằng con đường địa lý( khác khu) là phương thức thường gặp ở?


A. Thực vật và ĐV  B. Chỉ có ở TV bậc cao  C.Các loài ĐV có khả năng phát tán mạnh   D. Vi khuẩn và tảo lam

Câu 4: Hình thành loài bằng con đường địa lí ,thì điều kiện địa lí khác nhau có vai trò là nhân tố                                                


A. cung cấp nguyên liệu cho CLTN
                          B. gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật             


C.Tăng cường khả năng phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể gốc
D. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.     .Câu 5: Tại sao ĐBG thường có hại cho SV nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa?

          I. Tần số ĐBG trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen ĐB có hại là rất thấp

           II. Gen ĐB có thể có hại trong môi trường này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác

           III. Gen ĐB có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác

          IV. ĐBG thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại

           A. I và III                   B. I và II                          C. II và III                            D. III và IV                       
Câu 6: Trong lịch sử tiến hóa của sinh giới, những sinh vật ra đời sau mang nhiều đặc điểm hợp lý hơn những sinh vật xuất hiện trước đó là do?
A. Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm thích nghi đã đạt được có thể mất giá trị

B. Đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động

C. Chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi

D. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong một hoàn cảnh nhất định

Câu 7: Mối quan hệ giữa quá trình ĐB và quá trình giao phối với tiến hóa là?

A. Quá trình ĐB tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp, còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN

B. Quá trình ĐB làm cho 1 gen thành nhiều alen, còn quá trình giao phối làm thay đổi các alen đó thành các alen khác

C. Quá trình ĐB gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số alen, còn quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó

D. Quá trình ĐB tạo ra các ĐB có hại, còn quá trình giao phối sẽ làm cho ĐB trở thành có lợi

Câu 8: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về quá trình ĐB đối với tiến hóa của sinh giới?


A. Phần lớn ĐB tự nhiên đều có hại cho cơ thể sinh vật

B. Giá trị thích nghi của một ĐB có thể thay đổi tùy theo tổ hợp gen

C. Khi môi trường thay đổi, thể ĐB có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó

D. ĐB gen trội được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của CLTN vì tính phổ biến của chúng so với các loại ĐB khác

Câu 9: Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hóa nhỏ là?

A. Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần KG của quần thể

B. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất

C. Tạo ra nhiều loài mới từ 1 nguồn gốc chung


D. Hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật

Câu 10: Theo quan niệm hiện đại, thực chất tác động của CLTN là phân hóa khả năng?


A. Sống sót giữa các cá thể trong loài
             B. Thích nghi của các cá thể trong loài


C. Sinh sản giữa các cá thể trong loài

D. Sống sót và  Sinh sản của các KG khác nhau trong quần thể

Câu 11: Theo Đăcuyn, quá trình nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật?
A. Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật trong 1 thời gian dài

B. Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể

C. Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị có lợi, không liên quan tới CLTN

D. CLTN tác động thông qua 2 đặc tính di truyền và biến dị của sinh vật

Câu 12: Theo Lamac, nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới là do?

A. Sinh vật có khả năng nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp

B. Củng cố ngẫu nhiên các biến đổi phát sinh trong quá trình phát triển cá thể

C. Điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi làm cho loài biến đổi dần và liên tục

D. Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của CLTN

Câu 13 : ĐB được coi là nhân tố tiến hóa cơ bản vì?


A. Là nguồn nguyên liệu duy nhất cho CLTN


B. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về KG trong quần thể


C. Làm thay đổi tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen trong QT   

D. Có tính phổ biến

Câu 14: Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình hình thành loài mới?




A. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái luôn diễn ra độc lập


B. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể khác loài dẫn đến hình thành loài mới



C. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể cùng loài dẫn đến hình thành loài mới



D. QT hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái rất khó tách biệt nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lý thì nó đồng thời cũng gặp những điều kiện sinh thái khác nhau

Câu 15: Nhận định nào không đúng về vai trò của ĐB gen đối với quá trình tiến hóa ?



A. Tính chất của gen ĐB không thay đổi theo tổ hợp gen



B. Qua giao phối gen lặn có thể trở thành đồng hợp và biểu hiện ra KH



C. Tuy ĐB thường có hại nhưng phần lớn các ĐB gen lại ở trạng thái lặn



D. Qua giao phối các gen ĐB có thể đi vào các tổ hợp gen khác nhau

Câu 16 : Điều nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa ?

A. Là con đường hình thành loài diễn ra từ từ trong thời gian dài


B. Là con đường hình thành loài thường gặp ở ĐV

C. Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục ở cơ thể lai xa giảm phân bình thường và cơ thể lai xa sẽ có khả năng sinh sản hữu tính

D. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài phổ biến trong tự nhiên

Câu 17: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là?


A. Phân biệt biến dị di truyền và BD không DT

B. Phát hiện vai trò của CLNT và CLTN


C. Giải thích sinh giới ngày nay là sản phẩm của 1 quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp


D. Nêu được vai trò của ngoại cảnh trong sự biến đổi của SV

Câu 18: Theo quan điểm di truyền học hiện đại, đối tượng chủ yếu của CLTN là ?

A. Cá thể
B. Cá thể, quần thể
C. Cấp dưới quần thể

D. Cấp trên quần thể

Câu 19: Đối với VK thì tiêu chuẩn  đầu tiên để phân biệt 2 loài thân thuộc là ?



           A. Địa lý, sinh thái

B. Hình thái

C. Sinh lý, sinh hóa

D. Di truyền

Câu 20: Hoạt động nào sau đây không gây ra biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể?

A.Giao phối không ngẫu nhiên            B. Di nhập gen      C. Chọn lọc tự nhiên            D. Di cư của động vật
          Câu21: Phát biểu nào dưới đây là không đúng:


  A.Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có cùng một nguồn gốc chung


  B.Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào còn sống sót cho đến ngày nay ít biến đổi được xem là hoá thạch sống.


  C.Sự hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.


  D.Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi khác nhau rồi thành những loài khác nhau.

            Câu 22: Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong thiên nhiên là:

       A.Nòi địa lí.
          B.Nòi sinh thái                   C.Quần thể.


C.Cá thể 
Câu23: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do

A. Trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, những dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại dạng thích nghi nhất
B. Kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
C. Ngoại cảnh biến đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời không có dạng nào bị đào thải
D. Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh
Câu 24: Một loài thực vật được hình thành do dị đa bội từ loài bố có 2n = 8, loài mẹ có 2n = 16. Bộ NST của loài thực vật đó là:

A. 24                      B. 36                                C. 48                        D. 72 
Câu 25: Đacuyn chưa thành công khi giải thích                                                                                                              
             A. nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
  B. nguồn gốc thống nhất của các loài sinh vật
C. nguồn gốc của các giống vật nuôi và cây trồng            D. sự hình thành các đặc điểm thich nghi của sinh vật

Câu 26: Ở Nga khi sử dụng DDT để diệt ruồi  lần đầu tiên vào năm 1950 có  90% số ruồi bị diệt, vào năm 1953 chỉ có 5% - 10% diệt. Gen kháng thuốc ở quần thể ruồi xuất hiện:
   A. Ngay khi có tác động của thuốc        B. Trước khi có tác động của thuốc    C. Sau khi có tác động của thuốc
   D. Không có sự xuất hiện của đột biến gen, sâu bọ có được khả năng chống chịu do nó có khả năng luyện tập
Câu 27: Ở các loài giao phối, tổ chức loài có tính chất tự nhiên và toàn vẹn hơn ở những loài SS đơn tính hay SS vô tính vì?

        A. Số lượng cá thể ỏ các loài giao phối thường rất lớn    
B. Các loài giao phối dễ phát sinh biến dị hơn

     C. Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc về mặt SS
      D. Các loài giao phối có tính ổn định hơn về tổ chức cơ thể
Câu 28: Khi xét 1 lôcut gen có 2 alen (A,a), biết rằng 60% alen trong vốn gen của 1 quần thể là A. Nếu quần thể trải qua 5 thế hệ không có đột biến, CLTN, di nhập gen thì tần số ale a sẽ như thế nào?

        A. 0,4                     B. 0,5                              C. 0,6                                D. 0,3

Câu29: Phát biểu nào không đúng về các hình thức CLTN?

A. Chọn lọc ổn định là hình thức chọn lọc baoe tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể lệch xa mức trung bình.

B. Khi điều kiện sống thay đổi theo 1 hướng xác định thì hướng CLTN cũng thay đổi.

C. Khi điều kiện sống thay đổi không đồng nhất , CLTN diễn ra theo 1 số hướng , trong 1 hướng sẽ hình thành 1 nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc đó.

D. Kết quả của chọn lọc phân hóa là từ những quần thể ban đầu bị phân hóa thành nhiều kiểu hình khác nhau.

Câu30: Hiện tượng chim có sải cánh trung bình sống sót trong bão tố tốt hơn các cá thể có sải cánh dài( hoặc ngắn) là kết quả của:

         A. Chọn lọc vận động                    B. Chọn lọc phân hóa             C. Chọn lọc ổn định          D. Chọn lọc tự nhiên

Câu 31: Theo Kimura sự tiến hóa diễn ra bằng sự?

        A. Củng cố ngẫu nhiên những ĐB trung tính, không liên quan tới CLTN

    B. củng cố ngẫu nhiên những ĐB có lợi, không liên quan tới CLTN

        C. Tích lũy những ĐB có lợi dưới tác dụng của CLTN        D.Tích lũy các ĐB trung tính dưới tác động của CLTN  
 Câu 32: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN theo quan niệm hiện đại?                                                  

        A. Chọn lọc chỉ diễn ra ở cấp độ quần thể mà không diễn ra ở cấp độ cá thể;                                                

        B. Chọn lọc cá thể và chọn lọc quần thể diễn ra đồng thời 
        C. Chọn lọc quần thể diễn ra trước, chọn lọc cá thể diễn ra sau 

        D. Chọn lọc cá thể diễn ra trước, chọn lọc quần thể diễn ra sau.  
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           Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là không đúng:


  A.Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có cùng một nguồn gốc chung


  B.Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào còn sống sót cho đến ngày nay ít biến đổi được xem là hoá thạch sống.


  C.Sự hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.


  D.Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi khác nhau rồi thành những loài khác nhau.

            Câu 2: Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong thiên nhiên là:

       A.Nòi địa lí.
          B.Nòi sinh thái                   C.Quần thể.


C.Cá thể 
Câu3: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do

A. Trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, những dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại dạng thích nghi nhất
B. Kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
C. Ngoại cảnh biến đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời không có dạng nào bị đào thải
D. Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh
Câu 4: Một loài thực vật được hình thành do dị đa bội từ loài bố có 2n = 8, loài mẹ có 2n = 16. Bộ NST của loài thực vật đó là:

A. 24                      B. 36                                C. 48                        D. 72 
Câu 5: Khái niệm loài sinh học được sử dụng đối với loài có hình thức sinh sản

A. Chỉ sinh sản theo kiểu vô tính
B. Các loài vi khuẩn

C. Sinh sản hữu tính kiểu giao phối
D. Sinh sản hữu tính kiểu tự thụ phấn chặt chẽ

Câu 6: Hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa xảy ra là do?

A. Sự khác biệt trong chu kỳ sinh sản ở TV và bộ máy sinh dục không tương ứng ở ĐV

B. Sự không phù hợp giữa cấu trúc và chiều dài ống phấn của loài TV này với cấu trúc và chiều dài vòi nhụy của loài TV kia và ngược lại

C. Ở TV, hạt phấn của loài không nảy mầm được trên vòi nhụy của loài kia; còn ở ĐV, tinh trùng của loài này bị chết trong đường sinh dục của loài kia

D. Bộ NST của 2 loài khác xa nhau gây trở ngại cho quá trình giảm phân và phát sinh giao tử

Câu 7: Hình thành loài mới bằng con đường địa lý( khác khu) là phương thức thường gặp ở?

      A. Thực vật và ĐV  B. Chỉ có ở TV bậc cao  C.Các loài ĐV có khả năng phát tán mạnh   D. Vi khuẩn và tảo lam

Câu 8: Hình thành loài bằng con đường địa lí ,thì điều kiện địa lí khác nhau có vai trò là nhân tố                                                

     A. cung cấp nguyên liệu cho CLTN
                          B. gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật             

    C.Tăng cường khả năng phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể gốc
D. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.     .Câu 9: Tại sao ĐBG thường có hại cho SV nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa?

          I. Tần số ĐBG trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen ĐB có hại là rất thấp

           II. Gen ĐB có thể có hại trong môi trường này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác

           III. Gen ĐB có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác

          IV. ĐBG thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại

           A. I và III                   B. I và II                          C. II và III                            D. III và IV                       
Câu 10: Trong lịch sử tiến hóa của sinh giới, những sinh vật ra đời sau mang nhiều đặc điểm hợp lý hơn những sinh vật xuất hiện trước đó là do?
A. Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm thích nghi đã đạt được có thể mất giá trị

B. Đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động

C. Chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi

D. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong một hoàn cảnh nhất định

Câu 11: Mối quan hệ giữa quá trình ĐB và quá trình giao phối với tiến hóa là?

A. Quá trình ĐB tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp, còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN

B. Quá trình ĐB làm cho 1 gen thành nhiều alen, còn quá trình giao phối làm thay đổi các alen đó thành các alen khác

C. Quá trình ĐB gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số alen, còn quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó

D. Quá trình ĐB tạo ra các ĐB có hại, còn quá trình giao phối sẽ làm cho ĐB trở thành có lợi

Câu 12: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về quá trình ĐB đối với tiến hóa của sinh giới?


A. Phần lớn ĐB tự nhiên đều có hại cho cơ thể sinh vật

B. Giá trị thích nghi của một ĐB có thể thay đổi tùy theo tổ hợp gen

C. Khi môi trường thay đổi, thể ĐB có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó

D. ĐB gen trội được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của CLTN vì tính phổ biến của chúng so với các loại ĐB khác

Câu 13: Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hóa nhỏ là?

A. Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần KG của quần thể

B. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất

C. Tạo ra nhiều loài mới từ 1 nguồn gốc chung


    D. Hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật

Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, thực chất tác động của CLTN là phân hóa khả năng?

     A. Sống sót giữa các cá thể trong loài
             B. Thích nghi của các cá thể trong loài

     C. Sinh sản giữa các cá thể trong loài

D. Sống sót và  Sinh sản của các KG khác nhau trong quần thể

Câu 15: Theo Đăcuyn, quá trình nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật?
A. Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật trong 1 thời gian dài

B. Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể

C. Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị có lợi, không liên quan tới CLTN

D. CLTN tác động thông qua 2 đặc tính di truyền và biến dị của sinh vật

Câu 16: Theo Lamac, nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới là do?

A. Sinh vật có khả năng nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp

B. Củng cố ngẫu nhiên các biến đổi phát sinh trong quá trình phát triển cá thể

C. Điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi làm cho loài biến đổi dần và liên tục

D. Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của CLTN

Câu 17 : ĐB được coi là nhân tố tiến hóa cơ bản vì?


  A. Là nguồn nguyên liệu duy nhất cho CLTN


  B. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về KG trong quần thể


 C. Làm thay đổi tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen trong QT   

D. Có tính phổ biến

Câu 18: Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình hình thành loài mới?




A. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái luôn diễn ra độc lập


B. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể khác loài dẫn đến hình thành loài mới



C. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể cùng loài dẫn đến hình thành loài mới



D. QT hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái rất khó tách biệt nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lý thì nó đồng thời cũng gặp những điều kiện sinh thái khác nhau

Câu 19: Nhận định nào không đúng về vai trò của ĐB gen đối với quá trình tiến hóa ?



A. Tính chất của gen ĐB không thay đổi theo tổ hợp gen



B. Qua giao phối gen lặn có thể trở thành đồng hợp và biểu hiện ra KH



C. Tuy ĐB thường có hại nhưng phần lớn các ĐB gen lại ở trạng thái lặn



D. Qua giao phối các gen ĐB có thể đi vào các tổ hợp gen khác nhau

Câu 20 : Điều nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa ?

A. Là con đường hình thành loài diễn ra từ từ trong thời gian dài


B. Là con đường hình thành loài thường gặp ở ĐV

C. Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục ở cơ thể lai xa giảm phân bình thường và cơ thể lai xa sẽ có khả năng sinh sản hữu tính
D. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài phổ biến trong tự nhiên

Câu 21: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là?


A. Phân biệt biến dị di truyền và BD không DT

B. Phát hiện vai trò của CLNT và CLTN


C. Giải thích sinh giới ngày nay là sản phẩm của 1 quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp


D. Nêu được vai trò của ngoại cảnh trong sự biến đổi của SV

Câu 22: Theo quan điểm di truyền học hiện đại, đối tượng chủ yếu của CLTN là ?

A. Cá thể
B. Cá thể, quần thể
C. Cấp dưới quần thể

D. Cấp trên quần thể

Câu 23: Đối với VK thì tiêu chuẩn  đầu tiên để phân biệt 2 loài thân thuộc là ?



           A. Địa lý, sinh thái

B. Hình thái

C. Sinh lý, sinh hóa

D. Di truyền

Câu 24: Hoạt động nào sau đây không gây ra biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể?

A.Giao phối không ngẫu nhiên            B. Di nhập gen      C. Chọn lọc tự nhiên            D. Di cư của động vật
Câu 25: Theo Kimura sự tiến hóa diễn ra bằng sự?

    A.Củng cố ngẫu nhiên những ĐB trung tính, không liên quan tới CLTN

B.củng cố ngẫu nhiên những ĐB có lợi, không liên quan tới CLTN

    C.Tích lũy những ĐB có lợi dưới tác dụng của CLTN        D.Tích lũy các ĐB trung tính dưới tác động của CLTN  
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN theo quan niệm hiện đại?                                                  

     A. Chọn lọc chỉ diễn ra ở cấp độ quần thể mà không diễn ra ở cấp độ cá thể;                                                

     B. Chọn lọc cá thể và chọn lọc quần thể diễn ra đồng thời 
     C. Chọn lọc quần thể diễn ra trước, chọn lọc cá thể diễn ra sau 
     D. Chọn lọc cá thể diễn ra trước, chọn lọc quần thể diễn ra sau.  

 Câu 27: Đacuyn chưa thành công khi giải thích                                                                                                              
             A. nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
  B. nguồn gốc thống nhất của các loài sinh vật
C. nguồn gốc của các giống vật nuôi và cây trồng            D. sự hình thành các đặc điểm thich nghi của sinh vật

Câu 28: Ở Nga khi sử dụng DDT để diệt ruồi  lần đầu tiên vào năm 1950 có  90% số ruồi bị diệt, vào năm 1953 chỉ có 5% - 10% diệt. Gen kháng thuốc ở quần thể ruồi xuất hiện:
   A. Ngay khi có tác động của thuốc        B. Trước khi có tác động của thuốc    C. Sau khi có tác động của thuốc
   D. Không có sự xuất hiện của đột biến gen, sâu bọ có được khả năng chống chịu do nó có khả năng luyện tập
Câu 29: Ở các loài giao phối, tổ chức loài có tính chất tự nhiên và toàn vẹn hơn ở những loài SS đơn tính hay SS vô tính vì?

        A. Số lượng cá thể ỏ các loài giao phối thường rất lớn    
B. Các loài giao phối dễ phát sinh biến dị hơn

        C. Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc về mặt SS
D. Các loài giao phối có tính ổn định hơn về tổ chức cơ thể
Câu 30: Khi xét 1 lôcut gen có 2 alen (A,a), biết rằng 60% alen trong vốn gen của 1 quần thể là A. Nếu quần thể trải qua 5 thế hệ không có đột biến, CLTN, di nhập gen thì tần số ale a sẽ như thế nào?

        A. 0,4                     B. 0,5                              C. 0,6                                D. 0,3

Câu31: Phát biểu nào không đúng về các hình thức CLTN?

A. Chọn lọc ổn định là hình thức chọn lọc baoe tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể lệch xa mức trung bình.

B. Khi điều kiện sống thay đổi theo 1 hướng xác định thì hướng CLTN cũng thay đổi.

C. Khi điều kiện sống thay đổi không đồng nhất , CLTN diễn ra theo 1 số hướng , trông 1 hướng sẽ hình thành 1 nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc đó.

D. Kết quả của chọn lọc phân hóa là từ những quần thể ban đầu bị phân hóa thành nhiều kiểu hình khác nhau.

Câu32: Hiện tượng chim có sải cánh trung bình sống sót trong bão tố tốt hơn các cá thể có sải cánh dài( hoặc ngắn) là kết quả của:

         A. Chọn lọc vận động                    B. Chọn lọc phân hóa             C. Chọn lọc ổn định          D. Chọn lọc tự nhiên
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Câu 1: Theo quan điểm di truyền học hiện đại, đối tượng chủ yếu của CLTN là ?

A. Cá thể
B. Cá thể, quần thể
C. Cấp dưới quần thể

D. Cấp trên quần thể

Câu 2: Đối với VK thì tiêu chuẩn  đầu tiên để phân biệt 2 loài thân thuộc là ?




A. Hình thái

B. Sinh lý, sinh hóa           C. Địa lý, sinh thái

D. Di truyền

Câu3: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do

A. Trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, những dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại dạng thích nghi nhất
B. Kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
C. Ngoại cảnh biến đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời không có dạng nào bị đào thải
D. Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh
Câu 4: Một loài thực vật được hình thành do dị đa bội từ loài bố có 2n = 8, loài mẹ có 2n = 16. Bộ NST của loài thực vật đó là:

A. 36                               B. 24                       C. 48                        D. 72 
Câu 5: Khái niệm loài sinh học được sử dụng đối với loài có hình thức sinh sản

A. Chỉ sinh sản theo kiểu vô tính
B. Các loài vi khuẩn

C. Sinh sản hữu tính kiểu giao phối
D. Sinh sản hữu tính kiểu tự thụ phấn chặt chẽ

Câu 6: Hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa xảy ra là do?

A. Sự khác biệt trong chu kỳ sinh sản ở TV và bộ máy sinh dục không tương ứng ở ĐV

B. Sự không phù hợp giữa cấu trúc và chiều dài ống phấn của loài TV này với cấu trúc và chiều dài vòi nhụy của loài TV kia và ngược lại

C. Ở TV, hạt phấn của loài không nảy mầm được trên vòi nhụy của loài kia; còn ở ĐV, tinh trùng của loài này bị chết trong đường sinh dục của loài kia

D. Bộ NST của 2 loài khác xa nhau gây trở ngại cho quá trình giảm phân và phát sinh giao tử

Câu 7: Hình thành loài mới bằng con đường địa lý( khác khu) là phương thức thường gặp ở?


A. Thực vật và ĐV  B. Chỉ có ở TV bậc cao  C.Các loài ĐV có khả năng phát tán mạnh   D. Vi khuẩn và tảo lam

Câu 8: Hình thành loài bằng con đường địa lí ,thì điều kiện địa lí khác nhau có vai trò là nhân tố                                                


A. cung cấp nguyên liệu cho CLTN
                          B. gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật             


C.Tăng cường khả năng phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể gốc
D. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.     .Câu 9: Tại sao ĐBG thường có hại cho SV nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa?

          I. Tần số ĐBG trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen ĐB có hại là rất thấp

           II. Gen ĐB có thể có hại trong môi trường này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác

           III. Gen ĐB có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác

          IV. ĐBG thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại

           A. I và III                  B. II và III                            C. I và II                          D. III và IV                       
Câu 10: Trong lịch sử tiến hóa của sinh giới, những sinh vật ra đời sau mang nhiều đặc điểm hợp lý hơn những sinh vật xuất hiện trước đó là do?
A. Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm thích nghi đã đạt được có thể mất giá trị

B. Đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động

C. Chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi

D. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong một hoàn cảnh nhất định

Câu 11: Mối quan hệ giữa quá trình ĐB và quá trình giao phối với tiến hóa là?

A. Quá trình ĐB tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp, còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN

B. Quá trình ĐB làm cho 1 gen thành nhiều alen, còn quá trình giao phối làm thay đổi các alen đó thành các alen khác

C. Quá trình ĐB gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số alen, còn quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó

D. Quá trình ĐB tạo ra các ĐB có hại, còn quá trình giao phối sẽ làm cho ĐB trở thành có lợi

Câu 12: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về quá trình ĐB đối với tiến hóa của sinh giới?


A. Phần lớn ĐB tự nhiên đều có hại cho cơ thể sinh vật

B. Giá trị thích nghi của một ĐB có thể thay đổi tùy theo tổ hợp gen

C. Khi môi trường thay đổi, thể ĐB có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó

D. ĐB gen trội được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của CLTN vì tính phổ biến của chúng so với các loại ĐB khác

Câu 13: Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hóa nhỏ là?

A. Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần KG của quần thể

B. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất

C. Tạo ra nhiều loài mới từ 1 nguồn gốc chung


D. Hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật

Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, thực chất tác động của CLTN là phân hóa khả năng?


A. Sống sót giữa các cá thể trong loài
             B. Thích nghi của các cá thể trong loài


C. Sống sót và  Sinh sản của các KG khác nhau trong quần thể         D. Sinh sản giữa các cá thể trong loài



Câu 15: Theo Đăcuyn, quá trình nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật?
A. Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật trong 1 thời gian dài

B. Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể

C. Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị có lợi, không liên quan tới CLTN

D. CLTN tác động thông qua 2 đặc tính di truyền và biến dị của sinh vật

Câu 16: Theo Lamac, nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới là do?

A. Sinh vật có khả năng nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp

B. Củng cố ngẫu nhiên các biến đổi phát sinh trong quá trình phát triển cá thể

C. Điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi làm cho loài biến đổi dần và liên tục

D. Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của CLTN

Câu 17 : ĐB được coi là nhân tố tiến hóa cơ bản vì?


A. Là nguồn nguyên liệu duy nhất cho CLTN


B. Làm thay đổi tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen trong QT   

C. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về KG trong quần thể
       D. Có tính phổ biến

Câu 18: Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình hình thành loài mới?




A. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái luôn diễn ra độc lập


B. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể khác loài dẫn đến hình thành loài mới



C. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể cùng loài dẫn đến hình thành loài mới



D. QT hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái rất khó tách biệt nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lý thì nó đồng thời cũng gặp những điều kiện sinh thái khác nhau

Câu 19: Nhận định nào không đúng về vai trò của ĐB gen đối với quá trình tiến hóa ?



A. Tính chất của gen ĐB không thay đổi theo tổ hợp gen



B. Qua giao phối gen lặn có thể trở thành đồng hợp và biểu hiện ra KH



C. Tuy ĐB thường có hại nhưng phần lớn các ĐB gen lại ở trạng thái lặn



D. Qua giao phối các gen ĐB có thể đi vào các tổ hợp gen khác nhau

Câu 20 : Điều nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa ?

A. Là con đường hình thành loài diễn ra từ từ trong thời gian dài


B. Là con đường hình thành loài thường gặp ở ĐV

C. Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục ở cơ thể lai xa giảm phân bình thường và cơ thể lai xa sẽ có khả năng sinh sản hữu tính

D. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài phổ biến trong tự nhiên

Câu 21: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là?


A. Phân biệt biến dị di truyền và BD không DT

B. Phát hiện vai trò của CLNT và CLTN


C. Giải thích sinh giới ngày nay là sản phẩm của 1 quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp


D. Nêu được vai trò của ngoại cảnh trong sự biến đổi của SV

Câu 22: Hoạt động nào sau đây không gây ra biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể?

        A.Giao phối không ngẫu nhiên            B. Di nhập gen      C. Chọn lọc tự nhiên            D. Di cư của động vật

           Câu23: Phát biểu nào dưới đây là không đúng:


          A.Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có cùng một nguồn gốc chung


     B.Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào còn sống sót cho đến ngày nay ít biến đổi được xem là hoá thạch sống.


     C.Sự hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.


     D.Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi khác nhau rồi thành những loài khác nhau.

            Câu 24: Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong thiên nhiên là:

       A.Nòi địa lí.
          B.Nòi sinh thái                   
C.Cá thể                          D.Quần thể.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN theo quan niệm hiện đại?                                                  


A. Chọn lọc chỉ diễn ra ở cấp độ quần thể mà không diễn ra ở cấp độ cá thể;                                                


B. Chọn lọc cá thể và chọn lọc quần thể diễn ra đồng thời 
C. Chọn lọc quần thể diễn ra trước, chọn lọc cá thể diễn ra sau 
D. Chọn lọc cá thể diễn ra trước, chọn lọc quần thể diễn ra sau.  

Câu26: Hiện tượng chim có sải cánh trung bình sống sót trong bão tố tốt hơn các cá thể có sải cánh dài( hoặc ngắn) là kết quả của:

         A. Chọn lọc ổn định          B. Chọn lọc vận động                    C. Chọn lọc phân hóa             D. Chọn lọc tự nhiên

 Câu 27: Đacuyn chưa thành công khi giải thích                                                                                                              
         A. nguồn gốc thống nhất của các loài sinh vật             B. nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị  
         C. nguồn gốc của các giống vật nuôi và cây trồng            D. sự hình thành các đặc điểm thich nghi của sinh vật

Câu 28: Ở Nga khi sử dụng DDT để diệt ruồi  lần đầu tiên vào năm 1950 có  90% số ruồi bị diệt, vào năm 1953 chỉ có 5% - 10% diệt. Gen kháng thuốc ở quần thể ruồi xuất hiện:
   A. Ngay khi có tác động của thuốc        B. Sau khi có tác động của thuốc         C. Trước khi có tác động của thuốc    
   D. Không có sự xuất hiện của đột biến gen, sâu bọ có được khả năng chống chịu do nó có khả năng luyện tập
Câu 29: Ở các loài giao phối, tổ chức loài có tính chất tự nhiên và toàn vẹn hơn ở những loài SS đơn tính hay SS vô tính vì?

        A. Số lượng cá thể ỏ các loài giao phối thường rất lớn    
      B. Các loài giao phối dễ phát sinh biến dị hơn

        C. Các loài giao phối có tính ổn định hơn về tổ chức cơ thể        D. Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc về mặt SS
Câu 30: Khi xét 1 lôcut gen có 2 alen (A,a), biết rằng 60% alen trong vốn gen của 1 quần thể là A. Nếu quần thể trải qua 5 thế hệ không có đột biến, CLTN, di nhập gen thì tần số ale a sẽ như thế nào?

        A. 0,4                     B. 0,6                   C. 0,5                                           D. 0,3

Câu31: Phát biểu nào không đúng về các hình thức CLTN?

A. Chọn lọc ổn định là hình thức chọn lọc bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể lệch xa mức trung bình.

B. Khi điều kiện sống thay đổi theo 1 hướng xác định thì hướng CLTN cũng thay đổi.

C. Khi điều kiện sống thay đổi không đồng nhất , CLTN diễn ra theo 1 số hướng , trong 1 hướng sẽ hình thành 1 nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc đó.

D. Kết quả của chọn lọc phân hóa là từ những quần thể ban đầu bị phân hóa thành nhiều kiểu hình khác nhau.

Câu 32 Theo Kimura sự tiến hóa diễn ra bằng sự?

    A.Củng cố ngẫu nhiên những ĐB trung tính, không liên quan tới CLTN

B.củng cố ngẫu nhiên những ĐB có lợi, không liên quan tới CLTN

    C.Tích lũy những ĐB có lợi dưới tác dụng của CLTN        D.Tích lũy các ĐB trung tính dưới tác động của CLTN  
ĐÁP ÁN –KIỂM TRA 1 TIẾT- LỚP 12 NC- 2011

MÃ ĐỀ: 122

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	C
	D

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	ĐA
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	D
	C
	A


MÃ ĐỀ: 124

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	C
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	C
	D
	A
	C

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	ĐA
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	B


MÃ ĐỀ: 126

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	D
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	C

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	ĐA
	C
	D
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	D
	C


MÃ ĐỀ: 128

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	C

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	ĐA
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	A


MÃ ĐỀ: 122





MÃ ĐỀ: 124





MÃ ĐỀ: 126





MÃ ĐỀ: 128








